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I  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1 1.004427 Cấp giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: Xây dựng 
công trình mới; Lập bến, bãi 
tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật tư, phương tiện; Xây dựng 
công trình ngầm thuộc thẩm 
quyền cấp phép của Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

2 2.001796 Cấp giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi đối với hoạt 
động du lịch, thể thao, nghiên 
cứu khoa học, kinh doanh, 
dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp 
phép của Chủ tịch UBND cấp 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
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tỉnh + Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

3 2.001426 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 
dung giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: Xây dựng 
công trình mới; Lập bến, bãi 
tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu, vật tư, phương tiện; 
Xây dựng công trình ngầm 
thuộc thẩm quyền cấp phép 
của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

4 2.001795 Cấp giấy phép nổ mìn và các 
hoạt động gây nổ khác trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy 
lợi thuộc thẩm quyền cấp phép 
của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường
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5 1.003870 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 
dung giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: nuôi trồng 
thủy sản; Nổ mìn và các hoạt 
động gây nổ khác thuộc thẩm 
quyền cấp phép của Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

6 2.001793 Cấp giấy phép hoạt động của 
phương tiện thủy nội địa, 
phương tiện cơ giới, trừ xe mô 
tô, xe gắn máy, phương tiện 
thủy nội địa thô sơ trong phạm 
vi bảo vệ công trình thủy lợi 
thuộc thẩm quyền cấp phép 
của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

7 1.004385 Cấp giấy phép cho các hoạt 
động trồng cây lâu năm trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy 
lợi thuộc thẩm quyền cấp phép 
của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
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+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

8 2.001791 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy 
sản trong phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi thuộc thẩm 
quyền cấp phép của Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

9 1.003880 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 
dung giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi đối với hoạt 
động: du lịch, thể thao, nghiên 
cứu khoa học, kinh doanh, 
dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp 
phép của Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường
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10 2.001401 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 
dung giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: Trồng cây 
lâu năm; Hoạt động của 
phương tiện thủy n ội địa, 
phương tiện cơ giới, trừ xe mô 
tô, xe gắn máy, phương tiện 
thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm 
quyền cấp phép của Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1 1.014849 Cấp giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: Xây dựng 
công trình mới; Lập bến, bãi 
tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật tư, phương tiện; Xây dựng 
công trình ngầm do Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh phân cấp cho 
Chủ tịch UBND cấp xã

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

2 1.014850 Cấp giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi đối với hoạt 
động du lịch, thể thao, nghiên 
cứu khoa học, kinh doanh, 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
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dịch vụ do Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh phân cấp cho Chủ tịch 
UBND cấp xã

Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

3 1.014851 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 
dung giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: Xây dựng 
công trình mới; Lập bến, bãi 
tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu, vật tư, phương tiện; 
Xây dựng công trình ngầm do 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân 
cấp cho Chủ tịch UBND cấp 
xã

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

4 1.014852 Cấp giấy phép nổ mìn và các 
hoạt động gây nổ khác trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy 
lợi do Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
phân cấp cho Chủ tịch UBND 
cấp xã

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường
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công cấp xã
5 1.014853 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: Nuôi trồng 
thủy sản; Nổ mìn và các hoạt 
động gây nổ khác do Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh phân cấp cho 
Chủ tịch UBND cấp xã

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

6 1.014859 Cấp giấy phép hoạt động của 
phương tiện thủy nội địa, 
phương tiện cơ giới, trừ xe mô 
tô, xe gắn máy, phương tiện 
thủy nội địa thô sơ trong phạm 
vi bảo vệ công trình thủy lợi do 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân 
cấp cho Chủ tịch UBND cấp 
xã

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

7 1.014860 Cấp giấy phép cho các hoạt 
động trồng cây lâu năm trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy 
lợi do Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
phân cấp cho Chủ tịch UBND 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
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cấp xã Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

8 1.014862 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy 
sản trong phạm vi bảo vệ công 
trình thủy do Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch 
UBND cấp xã

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

9 1.014863 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 
dung giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi đối với hoạt 
động: du lịch, thể thao, nghiên 
cứu khoa học, kinh doanh, 
dịch vụ do Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh phân cấp cho Chủ tịch 
UBND cấp xã

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường
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công cấp xã
10 1.014864 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: Trồng cây 
lâu năm; Hoạt động của 
phương tiện thủy nội địa, 
phương tiện cơ giới, trừ xe mô 
tô, xe gắn máy, phương tiện 
thủy nội địa thô sơ do Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh phân cấp cho 
Chủ tịch UBND cấp xã

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị quyết số 17/2026/NQ-
CP ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
cấp, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường
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